
STT Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực SH Hạng
Hình thức sát 

hạch

1
Phạm Bá Anh 
Tuấn

30/06/1977 048077000764
Kiến trúc sư ngành kiến 
trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

2
Lê Hoàng Quang 
Duy

18/02/1977 048077006594
Kiến trúc sư ngành kiến 
trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

3 Trần Hoài Nghĩa 07/08/1999 074099004571
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới

4 Trần Hoài Nhân 07/08/1999 074099004035
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới

5 Dương Danh Vinh 17/01/1997 042097008820 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới

6 Lê Quang Phúc 16/09/1985 049085005181
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

7 Nguyễn Tiến Tuân 20/12/1984 201853987 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

2 Cấp mới

8 Dương Văn Luân 09/03/1973 036073019333
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

3 Cấp mới

Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

9 Phùng Văn Ngọc 04/02/1984 025084000108 Kỹ sư Công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

2 Cấp mới

10 Lê Thanh Tuấn 04/06/1985 064085012649
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2 Cấp mới

11
Nguyễn Thanh 
Tuấn

15/08/1984 048084003520
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2 Cấp mới

12 Trần Phi 11/09/1990 048090003022
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2 Cấp mới

13 Dương Thành Việt 23/11/1999 082099003472
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 3 Cấp mới

14
Nguyễn Trung 
Thành

26/06/1975 049075016021
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
& công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

15 Lê Chí Thành 28/01/1991 049091015274 Kỹ sư Kỹ thuật điện Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

16 Nguyễn Trung Tài 16/01/1995 072095007832
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình 3 Cấp mới

17 Lê Thanh Liêm 21/05/1975 052075016947
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

2 Cấp mới

18 Huỳnh Thị Diễm 24/02/1995 052195009484
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp nước – thoát nước

2 Cấp mới

19 Nguyễn Đức Dũng 18/09/1981 052081009846
Kỹ sư Công nghệ môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật xử lý chất thải rắn

2 Cấp mới

20
NGUYỄN HUY 
THẠCH

18/11/1974 052074016480
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

21 Nguyễn Xuân Kỳ 04/08/1975 052075000239
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 18-01-2025 tại TP Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 03 /2025/QĐ-VECAS ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Golden Gate

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Môi Trường Nam Phương

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng DACO

Công ty TNHH Khang Nhật Phát

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Bền Vững Anh Vũ

Công ty CP Tư vấn Xây dựng CTES



22 Đặng Phước San 27/02/1985 082085006161
Cao đẳng Điện khí hóa & 
Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình 3 Cấp mới

23 Nguyễn Bá Duy 14/05/1988 056088009000
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp),

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

24 Trần Ngọc Sơn 14/06/1978 045078000794
Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành Điện năng

Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

25 Bùi Văn Toàn 14/06/1991 054091004201 Kỹ sư Công nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

2 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

26 Danh Hoài Phúc 20/10/1994 096094004562
Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

3 Cấp mới

27
Nguyễn Nhật Anh 
Sơn

11/10/1997 060097005114 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

2 Cấp mới

28 Nguyễn Duy Hưng 16/02/1989 002089000995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
cơ điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

29 Đỗ Việt Dũng 13/07/1969 019069000220
Kỹ sư Thiết bị Điện – Điện 
tử, ngành Điện

Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

30 Văn Ngọc Vượng 29/03/1985 045085006263
Cử nhân Cao đẳng – ngành 
Kỹ thuật công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

31 Võ Văn Trình 04/07/1996 042096003207
Kỹ sư Xây dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

32 Đoàn Anh Tuấn 01/02/1997 054097008651
Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa (Tự động 
hóa công nghiệp)

Thiết kế cơ – điện công trình 3 Cấp mới

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

3 Cấp mới

33 Lưu Tuấn Kiệt 08/04/1994 070094009565
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

3 Cấp mới

34
Nguyễn Trần Thảo 
Sương

19/11/1989 056189014228
Cử nhân công nghệ môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp nước – thoát nước

3 Cấp mới

35
Hoàng Trọng 
Điềm

01/04/1970 001070017811
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

2 Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Nhà Xanh


